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	               BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHỤ LỤC II
Các văn bản không đưa vào dự thảo Quyết định  


Tổng số: 07  văn bản
	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan

đề xuất
	Cơ quan có liên quan
	Ghi chú

	1. 
	Quyết định số 112-HĐBT ngày 15 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã
	- Về căn cứ ban hành: Quyết định được xây dựng theo Hiến pháp 1980, theo Hiến pháp 2013, Hội đồng Bộ trưởng đã được sửa đổi thành Chính phủ.

- Về nội dung Quyết định: Nội dung Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng nêu trên đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019) và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ). Quyết định này không còn áp dụng trên thực tế và không còn phù hợp với văn bản QPPL có liên quan, đề xuất bãi bỏ.   
	Bộ Nội vụ
	
	Quyết định số 112-HĐBT là văn bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành. Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 
Ngày 10/8/2022, Bộ Nội vụ có Công văn số 3833/BNV-PC về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển Quyết định số 112-HĐBT vào dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành. 

Đến nay, Bộ Tư pháp đã tổng hợp văn bản này để đề xuất bãi bỏ tại dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. 

	2. 
	Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
	Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS được thành lập theo quy định tại Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg.

Tại Điều 2 quy định thẩm quyền quyết định thành lập Quỹ như sau:

- Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập.

- Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS ở địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

- Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về cơ cấu, tổ chức đối với Quỹ này.

Tại khoản 4 Điều 7 quy định: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, với nguyên tắc: đúng đối tượng, công bằng, minh bạch về thu, chi của Quỹ. Ngày 20/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Căn cứ vào quy định tại Điều 2 Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 5526/QĐ-BYT về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

Ngày 16/10/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Trong đó đã bãi bỏ Điều 44 Luật số 64/2006/QH11 quy định về Qũy hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV. 

Theo đó, kể từ ngày  01/7/2021 toàn bộ tài sản, tài chính của Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV được sử dụng để hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Quỹ ở trung ương và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với Quỹ ở địa phương. 

Do vậy, Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế.
	Bộ Tài chính
	Bộ Y tế
	Ngày 31/8/2022, Bộ Y tế có Công văn số 4732/BYT-PC gửi Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến “đề nghị chưa bãi bỏ đố với Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg”. Với lý do như sau: 
“Ngày 27/7/2022 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BYT về việc giải thể Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS kể từ ngày 31/12/2022. Hiện nay, Bộ Y tế đang thực hiện các thủ tục giải thể, xử lý tài sản, tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật.”.

	3. 
	Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quan hệ lao động
	- Quyết định không còn áp dụng trên thực tế;

- Ngày 18/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Quan hệ lao động.
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	- Ngày 18/8/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động. Nội dung Quyết định số 1413/QĐ-TTg chỉ quy định về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động, không đổi tên cơ quan này. 

Ủy ban Quan hệ lao động được thành lập và hoạt động trên cơ sở Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg; Quyết định số 1413/QĐ-TTg chỉ quy định về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động. Hiện nay, Ủy ban Quan hệ lao động vẫn đang tồn tại. Do vậy, không đưa Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg này vào danh mục bãi bỏ văn bản.
- Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020) về Các hình thức xử lý văn bản được rà soát quy định: “1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản:
a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế;
b) Bãi bỏ một phần văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc một phần nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung; ”

- Do vậy, cần xem xét về việc bãi bỏ toàn bộ văn bản  này.

	4. 
	Quyết định số 114/2007/QĐTTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020
	 Quyết định được thực hiện đến hết năm 2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Văn bản đã hết hiệu lực do đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể  phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.)

	5. 
	Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 
	1. Về căn cứ ban hành: 

- Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ và Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

2. Về nội dung: 

2.1. Các chính sách đưa ra trong Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg hiện không còn phù hợp với thực tiễn và các chính sách hiện hành quy định tại Luật Đầu tư, cụ thể:

a) Về đối tượng được hưởng ưu đãi về đất đai:
Điểm a khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg quy định các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ cho cộng đồng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất, hoặc được Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, 02 hình thức ưu đãi về đất đai theo quy định trên là giao đất không thu tiền sử dụng và cho thuê đất thu tiền thu đất hàng năm đã được quy định áp dụng cho đối tượng tổ chức sự nghiệp công lập tại khoản 3 Điều 54 và điểm e, khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 nhưng hình thức cho thuê đất miễn tiền sử dụng đất thì lại quy định chỉ áp dụng cho cơ sở thực hiện xã hội hóa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa tại điểm 1 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008. Như vậy hình thức cho thuê đất miễn tiền sử dụng quy định áp dụng đối với các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ cho cộng đồng theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg đang không thống nhất với quy định của Nghị định số 59/2014/NĐ-CP do có thêm điều kiện “cơ sở thực hiện xã hội hóa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa”.
b) Về hỗ trợ và huy động vốn:

Khoản a điểm 3 Điều 4 của Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg quy định mức hưởng hỗ trợ về vốn theo tỷ lệ % tổng dự toán của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng vùng, miền (không quá 45% đối với vùng thị trấn, thị tứ; không quá 60% đối với vùng đồng bằng, vùng duyên hải; không quá 75% đối với các vùng nông thôn khác; không quá 90% đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới). Mức hỗ trợ quy định như vậy là quá cao trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp của tình hình thực tiễn hiện nay, không có nguồn ngân sách riêng để thực hiện nên chính sách hỗ trợ đưa ra là không khả thi. Do đó, cần được điều chỉnh phù hợp với nguồn vốn địa phương.

Đồng thời quy định ưu đãi về vốn theo tỷ lệ % tổng dự toán của dự án như trên đang mâu thuẫn với quy định hỗ trợ 03 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho xây mới hoặc 02 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch, hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên cho doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

c) Về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đầu tư phát triển nhà máy nước là Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
Các hình thức ưu đãi đầu tư đối với danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư đã được quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Đầu tư, cụ thể bao gồm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất. Đồng thời, theo khoản 4 Điều 15 của Luật Đầu tư cũng quy định mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán và đất đai.

Như vậy, các quy định ưu đãi trên đã bao gồm các chính sách ưu đãi quy định tại Quyết định 131/2009/QĐ-TTg.

2.2. Về quy định chuyển tiếp: 

Thực tế, các chính sách đưa ra trong Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg đã không còn áp dụng từ năm 2018 và các địa phương hiện đang áp dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư nên không phát sinh quy định chuyển tiếp. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ngày 15/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 5353/BNN-PC gửi Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ văn bản QPPL đã có ý kiến “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ra khỏi dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cấp nước sinh hoạt nông thôn trong năm 2022. Trong dự thảo Nghị định có một số điều, khoản quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong cấp nước sạch nông thôn. Vì vậy, Bộ sẽ đề xuất bãi bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg khi Nghị định nước sạch được ban hành.”

	6. 
	Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế -  xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” 
	Quyết định số 1672/QĐ-TTg quy định thời gian thực hiện Đề án là 10 năm (2011-2020) và chia làm 2 giai đoạn: 2011-2015 và 2016-2020. Đến nay, Quyết định số 1672/QĐ-TTg không còn được áp dụng trên thực tế.
	Ủy ban Dân tộc
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Tài chính
	Quyết định số 1672/QĐ-TTg là văn bản hành chính không thuộc đối tượng điều chỉnh tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

	7. 
	Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng
	- Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó tại điểm h khoản 1 Điều  19 quy định các trường hợp miễn tiền thuê đất: 
h) Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ.

- Do vậy, từ ngày 01/7/2014 thực hiện theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế.
	Bộ Tài chính
	- Bộ Tài nguyên và môi trường

- Bộ Giao thông vận tải
	Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg đã được bãi bỏ tại khoản 57 Điều 1 Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ Tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


